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ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH

Phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện/xã/phường/thị trấn ..............., 
giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020
 (Phê duyệt kèm theo Quyết định số:........... /QĐ-UBND ngày ..../.../201...
 của UBND huyện/xã/phường/ thị trấn ..............................)
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

I. Căn cứ pháp lý để xây dựng kế hoạch:

- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

- Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

- Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai;

- Nghị định số 139/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão;

- Quyết định 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

- Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

- Quyết định số 1857/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt và công bố kết quả phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam;

- Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- ........................
II. Điều kiện tự nhiên
(Nêu tóm tắt ngắn gọn, chủ yếu là các yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thiên tai và điều kiện phòng, chống thiên tai)
III. Đánh giá tình hình dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng trên địa bàn quản lý

Hướng dẫn: Các thông tin này đã được rà soát, thống kê trong Phương án ứng phó thiên tai hàng năm, cần nêu tổng quát trong Kế hoạch.

III. Nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai
3.1. Tình hình thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai: 
1. Tình hình thiên tai
Hướng dẫn: Nêu tóm tắt tình hình thiên tai đã xảy ra trong khoảng tối thiểu 5 năm gần nhất.

2. Tóm tắt tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra năm trước

Hướng dẫn: Thống kê những thiệt hại chính trong tối thiểu 5 năm gần đây về: người, nhà ở, giáo dục, y tế và một số lĩnh vực kinh tế,...; ước tổng giá trị thiệt hại.
3. Xác định cấp độ rủi ro thiên tai

Hướng dẫn: Trên cơ sở xác định các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra và có nguy cơ xảy ra ở địa phương, xác định cấp độ rủi ro thiên tai đối với từng loại hình thiên tai theo hướng dẫn tại Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tùy theo vị trí địa lý của từng địa phương, tham khảo hướng dẫn sau:

* Đối với bão:

	Cấp độ rủi ro thiên tai
	Vị trí hoạt động của bão
	Khu vực ảnh hưởng

	3
	Bão mạnh cấp 10, cấp 11 hoạt động trên biển Đông, vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận (Quảng Nam, Bình Định).
	- Các huyện bị ảnh hưởng trực tiếp: Bình Sơn, Mộ Đức, Đức phổ, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi;

- Các huyện bị ảnh hưởng gián tiếp: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng;

- Tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển Đông.

	4
	- Bão mạnh cấp 12 đến cấp 15 hoạt động trên vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận (Quảng Nam, Bình Định);

- Siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên biển Đông.
	- Toàn tỉnh;

- Tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển Đông.

	5
	Siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận (Quảng Nam, Bình Định).
	- Toàn tỉnh;

- Tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển Đông.


Ngoài ra, còn tùy thuộc vào khu vực bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp mà các huyện, thành phố bị ảnh hưởng nhiều hay ít, khi đó sẽ xác định cụ thể để phục vụ chỉ huy, chỉ đạo, triển khai ứng phó với bão.

* Đối với lốc, sét, mưa đá

Cấp độ 1, 2

Khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá là bất kỳ khu vực nào trên địa bàn tỉnh, thời gian xảy ra nhiều nhất tập trung từ tháng 4 - 7 hàng năm.

	* Đối với lũ, ngập lụt:

Sông
	Trà Khúc
	Vệ
	Trà Bồng
	Trà Câu

	Cấp độ 1
	BĐ2 - BĐ3
	BĐ2 - BĐ3
	BĐ3 - BĐ3 + 1m
	BĐ3 - BĐ3 + 1m

	Cấp độ 2
	BĐ3 - BĐ3 + 1m
	BĐ3 - BĐ3 + 1m
	BĐ3 + 1m - Lũ lịch sử
	BĐ3 + 1m - Lũ lịch sử

	Cấp độ 3
	BĐ3 + 1m - Lũ lịch sử
	BĐ3 + 1m - Lũ lịch sử
	Trên lũ lịch sử
	Trên lũ lịch sử

	Cấp độ 4
	Trên lũ lịch sử
	Trên lũ lịch sử
	
	


- Cấp độ 1

Mực nước lũ cao từ báo động 2 đến báo động 3 trên các sông: Trà Khúc, Vệ (tại các Trạm thủy văn: Tại Cầu Sông Vệ trên sông Vệ và Cầu Trà Khúc trên sông Trà Khúc).

Mực nước lũ cao từ báo động 3 đến trên báo động 3 khoảng 01m trên sông: Trà Bồng, Trà Câu (tại các Trạm thủy văn: Cầu Châu Ổ trên sông Trà Bồng và Cầu Trà Câu trên sông Trà Câu).

Khu vực bị ảnh hưởng là các xã vùng hạ du ven các sông Trà Khúc, sông Vệ thuộc địa bàn các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và các xã, phường ngoài khu vực trung tâm thành phố Quảng Ngãi; các xã vùng hạ du các sông: Trà Bồng, Trà Câu thuộc các huyện: Bình Sơn, Đức Phổ.

- Cấp độ 2

Mực nước lũ cao từ báo động 3 đến trên báo động 3 khoảng 01m trên các sông: Trà Khúc, Vệ (tại các Trạm thủy văn: Tại Cầu Sông Vệ trên sông Vệ và Cầu Trà Khúc trên sông Trà Khúc). 

Mực nước lũ cao từ trên báo động 3 khoảng 01 m đến mức lũ lịch sử trên các sông: Trà Bồng, Trà Câu (tại các Trạm thủy văn: Cầu Châu Ổ trên sông Trà Bồng và Cầu Trà Câu trên sông Trà Câu).

Khu vực bị ảnh hưởng là các xã vùng hạ du các sông nêu trên thuộc các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ, các xã, phường ngoài khu vực trung tâm thành phố Quảng Ngãi và các xã, thị trấn vùng thượng du ven các sông: Trà Bồng, Trà Khúc, Vệ thuộc các huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long.

- Cấp độ 3

Mực nước lũ cao từ trên báo động 3 khoảng 01m đến mức lũ lịch sử trên các sông: Trà Khúc, Vệ (tại các Trạm thủy văn: Tại Cầu Sông Vệ trên sông Vệ và Cầu Trà Khúc trên sông Trà Khúc).

Mực nước lũ cao trên mức lũ lịch sử tại các sông Trà Bồng, Trà Câu (tại các Trạm thủy văn: Cầu Châu Ổ trên sông Trà Bồng và Cầu Trà Câu trên sông Trà Câu).

Khu vực bị ảnh hưởng là các xã vùng hạ du các sông nêu trên thuộc các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi và các xã, thị trấn ở vùng thượng du ven các sông trên thuộc các huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long.

- Cấp độ 4

Mực nước lũ cao trên mức lũ lịch sử tại các sông: Trà Khúc, Vệ.

Khu vực bị ảnh hưởng là các xã vùng hạ du các sông trên thuộc các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, thành phố Quảng Ngãi và các xã, thị trấn ven lưu vực các sông Trà Khúc, Vệ thuộc các huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long.

Ngoài ra, mức rủi ro do lũ, lụt sẽ được tăng cấp khi có tác động tổ hợp các thiên tai khác (theo Khoản 6, Điều 10, Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

* Đối với lũ quét

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét bao gồm các huyện miền núi: : Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà và các xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng, bao gồm: Đức Phú (Mộ Đức); Phổ Cường, Phổ Khánh, Phổ Thạnh, Phổ Nhơn, Phổ Hòa, Phổ Châu (Đức Phổ); Bình An, Bình Khương (Bình Sơn); Nghĩa Thọ, Nghĩa Sơn (Tư Nghĩa).

* Đối với sạt lở đất, sụt lún đất do dòng chảy hoặc mưa lớn

Khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng được xác định là tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cấp độ rủi ro từ 1 đến 2, tùy theo diễn biến mưa tại các khu vực.

* Đối với gió mạnh trên biển

- Cấp độ 1: Ảnh hưởng chủ yếu các tàu, thuyền hoạt động trên biển.

- Cấp độ 2: Ngoài các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, các khu vực dân cư ven biển, đảo Lý Sơn và các phương tiện, tàu, thuyền neo đậu tại các cảng neo trú được xác định có nguy cơ cao gặp nguy hiểm.

- Cấp độ 3: Ngoài các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, các khu vực dân cư ven biển, đảo Lý Sơn, Khu Kinh tế Dung Quất và các phương tiện, tàu, thuyền neo đậu tại các khu neo trú được xác định có nguy cơ cao gặp nguy hiểm.

Ngoài ra, đối với các loại hình thiên tai khác: Nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, động đất, sóng thần,... đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai. Các khu vực bị ảnh hưởng tùy thuộc vào quy mô, diễn biến của các loại hình thiên tai này.
3.2. Các khu vực nguy hiểm trước thiên tai

Hướng dẫn: Xác định các khu vực trên địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các loại hình thiên tai.
3.3. Các đối tượng dễ bị tổn thương

Hướng dẫn: Nội dung này đã được xác định trong Phương án Ứng phó thiên tai (UPTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng năm, do đó chỉ cần nêu số liệu tổng hợp số lượng đối tượng dễ bị tổn thương theo từng loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. 
3.4. Công trình phòng, chống thiên tai
a) Các công trình hiện có có thể tham gia phòng, chống thiên tai

Hướng dẫn: Thống kê số lượng công trình hiện có có thể tham gia phòng, chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn quản lý (ví dụ: đê, kè, đường tránh lũ, nhà cộng đồng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, khách sạn, nhà dân,... là những công trình kiên cố có thể phục vụ nhân dân tránh trú khi có thiên tai xảy ra). Chi tiết thống kê thành phụ lục (tên công trình, vị trí, khả năng tham gia PCTT cả công trình/năng lực công trình,...).
Đánh giá chung về hiện trạng các công trình PCTT hiện có.

b) Nhu cầu xây dựng, nâng cấp công trình PCTT của địa phương
Hướng dẫn: Đánh giá nhu cầu về công trình PCTT của địa phương. Đề xuất các công trình cụ thể. Trong đó, nêu rõ những công trình đã được cấp thẩm quyền ghi trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020.
Chú ý, việc nghiên cứu đề xuất xây dựng công trình PCTT mới phải dựa trên cơ sở: sự cần thiết (nhu cầu thực sự cần thiết), phù hợp quy hoạch (nếu có), thực sự hiệu quả, có tính khả thi, có rà soát các chương trình, kế hoạch đầu tư liên quan (ví dụ: Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà tránh trú bão, lũ khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ,v.v...) và lưu ý xét đến khả năng nguồn lực tài chính theo lộ trình thời gian đến năm 2020 để có thể thực hiện được. 

3.5. Kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT
Hướng dẫn:

a) Kết quả thực hiện trong 10 năm trở lại đây (nếu có)
b) Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, tập huấn, diễn tập PCTT cho các cộng đồng ở địa phương (nếu có).

b) Đánh giá nhu cầu cần được thông tin, tuyên truyền, tập huấn, diễn tập PCTT của các cộng đồng ở địa phương.

c) Đề xuất kế hoạch, tiến độ thực hiện thông tin, tuyên truyền, tập huấn, diễn tập PCTT cho các cộng đồng ở địa phương và nhu cầu kinh phí hàng năm.
3.6. Tổ chức thường trực, cập nhật thông tin thiên tai
Hướng dẫn: Xác định kế hoạch tổ chức thường trực PCTT (thời gian trực, số lượng nhân lực thường trực, nhu cầu kinh phí phục vụ trực ban,... hàng năm).
IV. Chuẩn bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm
Hướng dẫn: 
1) Tình hình thực tế vật tư, phương tiện, trang thiết bị hiện có và việc bố trí, phân công quản lý sử dụng (lập thành phụ lục).
2) Phương án huy động các loại vật tư, phương tiện, trang thiết yếu từ xã hội để phục vụ công tác ứng phó thiên tai của địa phương (lập thành phụ lục).

3) Đánh giá khả năng/năng lực vật tư, trang thiết bị (bao gồm cả vật tư, phương tiện, trang thiết bị huy động thêm).
4) Đánh giá nhu cầu mua sắm, trang bị bổ sung những trang thiết bị thiết yếu đến năm 2020.
V. Lồng ghép Kế hoạch PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Hướng dẫn: Nghiên cứu, thực hiện theo Thông tư số 05/2016/TT-BHKĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

Trong đó, lưu ý Xác định các giải pháp phòng, chống thiên tai theo thứ tự ưu tiên phù hợp với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra; và công tác phân công, tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện lồng ghép.
VI. Đề xuất nhu cầu nguồn lực và xác định tiến độ hàng năm và 5 năm để thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai
Hướng dẫn: Trên cơ sở kết quả phân tích công việc, đánh giá thực trạng và nhu cầu tại các nội dung nêu ở các mục trên. Xây dựng phụ lục đề xuất nhu cầu nguồn lực và xác định tiến độ hàng năm và 5 năm để thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai. Trong đó, xác định các nhiệm vụ, công việc cụ thể, phân công cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện, cơ quan đơn vị phối hợp thực hiện, nhu cầu kinh phí thực hiện,... theo thời gian từng năm đến năm 2020 (có mẫu biểu phụ lục gợi ý kèm theo).
V. Tổ chức thực hiện

Hướng dẫn: Dựa theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong bộ hệ thống chính trị của địa phương để phân công thực hiện nhiệm vụ phù hợp hoặc chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch. Trong đó, cơ quan/bộ phận thường trực về PCTT là cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện kế hoạch và hàng năm tham mưu điều chỉnh Kế hoạch trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
VI. Kiến nghị UBND cấp trên (nếu có)
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